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BÀI 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Câu 1  Đọc thông tin sau:
“ Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như: bài tiết các chất độc hại sau khi cơ thể đã chuyển hóa thông qua sự bài tiết nước tiểu, điều hòa huyết áp, điều chỉnh cân bằng toan – kiềm, cân bằng nước – điện giải, tham gia biệt hóa hồng cầu, điều hòa chuyển hóa canxi – phốt pho… Khi bệnh nhân bị các bệnh lý thận – tiết niệu khác nhau, nếu cả hai thận không còn khả năng đó và không có khả năng hồi phục thì được gọi là suy thận mạn giai đoạn cuối. Khi đó bệnh nhân chỉ sống được nhờ một trong ba biện pháp điều trị thay thế thận: thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc ghép thận, trong đó ghép thận là phương pháp điều trị lý tưởng nhất vì một quả thận ghép có thể đảm đương hoàn toàn chức năng của hai thận đã bị tổn thương. Trong khi hai phương pháp kia chỉ có thể thay thế được một phần chức năng thận, đó là chức năng loại thải chất độc và điều chỉnh những rối loạn nội môi, còn các chức năng khác thì không. Ngoài ra bệnh nhân ghép thận không còn phải đến bệnh viện hàng ngày hay cách ngày để lọc máu nữa.”
                                                                                        ( Nguồn Internet )
Tình huống: 
Dạo gần đây bạn An học tập ngày một sa sút, thậm chí nghỉ học nhiều. Các bạn trong lớp cùng giáo viên chủ nhiệm tìm đến nhà An mới biết được nguyên nhân là ba của bạn An bị bệnh nên An phải ở nhà thay phiên với mẹ chăm sóc bố. Đặc biệt là An phải đi làm kiếm tiền phụ mẹ để lo chi phí ca phẩu thuật sắp tới của bố- ghép thận.
a. Dựa vào hiểu biết, e hãy cho biết bố bạn An do đâu mà phải tiến hành “ Ghép thận”? 
b. Ngoài phương pháp ghép thận, em hãy kể 1 vài phương pháp khác? 
c. Nêu 1 ưu điểm của phương pháp ghép thận?
CÂU 2:
  Đọc đoạn thong tin sau trả lời câu hỏi:
- Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tác do các nguyên nhân sau : một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các cơ quan bộ phận khác (tai, mũi, họng,...) rồi gián tiếp gây viêm cầu thận. Các cầu thận còn lại phải làm việc quá tải, suy thoái dần và dẫn tới suy thận toàn bộ.
- Hoạt động hấp thụ lại và bài tiết tiếp của ống thận cũng có thể hoạt động kém hiệu quả hoặc ách tắc do các tế bào ống thận thiếu oxi, do bị đầu độc bởi các chất độc (thủy ngân, asenic, các độc tố vi khuẩn, độc tố trong mật cá trắm…).[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho sá»�i tháº­n]
- Hoạt động bài tiết nước tiểu cũng có thể bị ách tắc do sởi hay viêm do các chất vô cơ và hữu cơ trong nước tiểu như axit uric, canxi, phôtphat. ôxalat, xistêin, ... có thể bị kết tinh ở nồng độ quá cao và độ pH thích hợp, tạo nên những viên sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu.  Bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái có thể bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên gây ra. 
1. Cho biết các tác nhân gây hại đến hệ bài tiết nước tiểu.
2. Em hãy đề ra các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân có hại.
BÀI 42:  VỆ SINH DA
Câu 3: Nghiên cứu đoạn thông tin sau:
Để giữ gìn da luôn sạch sẽ, cần tắm giặt thường xuyên, rửa nhiều lần trong ngày những bộ phận hay bị bẩn bụi như mặt, chân tay. Da sạch có khả năng diệt tới 85% số vi khuẩn bám trên da, nhưng da bẩn thì chỉ diệt được chừng 5%  nên dễ gây ngứa ngáy. Ở tuổi dậy thì, chất tiết của tuyến nhờn dưới da tăng lên, miệng tuyến nhờ nằm ở các chân lông bị sừng hóa làm cho chất nhờn tích tụ lại tạo nên trứng cá.
Da bị xây xát tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể, gây nên các bệnh viêm nhiễm. Không nên nặn mụn trứng cá vì có thể giúp vi khuẩn xâm nhập gây nên viêm, có mủ.
 a. Hãy cho biết da bẩn có hại như thế nào?
 b. Da bị xây xát có hại như thế nào?
 c.  Hãy nêu 3 hình thức rèn luyện da.

Câu 4: Nghiên cứu thông tin sau:
[image: ]
 a) Nguyên nhân bị bỏng ?
 b) Biện pháp sơ cứu khi bị bỏng nước sôi ?
 c) Cách phòng tránh để hạn chế bị bỏng, nhất là ở trẻ em ?
HỌC SINH DỰA VÀO DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐÃ CHO ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI Ở TRÊN

image1.jpeg




image2.png
1 Da la o quan thuong xuyén 1iép xuc voi moi truong. Vi vay, néu khong giu cho
da sach sé thi dé mic cac bénh ngoai da nhu ghe 10, hdc lao... Dac biét, cac vet
thuong & chin dé tiép xuc voi bun, dit bin co thé mdc bénh uon van. Can dé
phong tranh bi bong nhict, bong do voi 101, do hod chi, do dicn

DX phong bénh, cdn vé sinh co thé thuong xuyén. tranh lam da bi xay xat, giv vé
sinh nguon nuoe, vé sinh noi & va noi cong cong

Khi mic benh cdn chira tri kip thot. Bi bong do niroc s01 nén so cuu ngay bing

cach ngim phin by bong vao nuoc lanh va sach, sau do boi thudc mo chong
bong. Neu bong nang phat dus vao bénh vién cip cur.





